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1. Tóm tắt tình hình thủy văn, nguồn nước tháng 02 năm 2026  

Trong tháng, dòng chảy đến các hồ chứa lớn trên hệ thống sông Hồng 

phổ biến dao động theo điều tiết của thủy điện tuyến trên; mực nước trên các 

sông thuộc hệ thống sông Hồng biến đổi chậm và dao động theo điều tiết của hồ 

chứa. Cụ thể như sau: 

- Trên sông Đà, dòng chảy đến hồ Hòa Bình dao động theo điều tiết của 

thủy điện tuyến trên theo xu thế giảm dần. 

- Trên sông Thao, mực nước biến đổi chậm. 

- Trên sông Lô, mực nước tại trạm Tuyên Quang và Vụ Quang có dao 

động tăng trong thời kỳ lấy nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân đợt 2.  

- Trên sông Hồng, dòng chảy ở khu vực hạ lưu biến đổi chậm và chịu ảnh 

hưởng mạnh của chế độ thủy triều; mực nước hạ lưu tại trạm Hà Nội có dao 

động tăng do các hồ chứa tăng cường phát điện phục vụ lấy nước gieo cấy lúa 

vụ Đông Xuân 2025-2026 cho khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ trong 

đợt 2 từ ngày 29/01-04/02/2026. 

Diễn biến dòng chảy trên các sông chính so với mức TBNN như sau: 

Dòng chảy trên sông Đà đến hồ Hòa Bình và hạ lưu sông Hồng tại trạm 

Hà Nội phổ biến cao hơn TBNN từ 12-50%, dòng chảy trên sông Thao tại trạm 

Yên Bái, trên sông Lô tại trạm Tuyên Quang ở mức thấp hơn so với TBNN 48-

88%.  

Chi tiết đặc trưng mực nước và lưu lượng dòng chảy tại các vị trí chính 

trên các sông như trong Bảng 1 dưới đây. 

Bảng 1: Đặc trưng mực nước, lưu lượng tháng 02/2026 

                                                                                         Đơn vị: H cm; Q m/s3 

Sông Trạm 
Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Trung 

bình 
TBNN 

So với 

TBNN 

Đà Hồ Hòa Bình (Q) 2366 40 706 472 >50% 

Thao 

Yên Bái (H) 2382 2301 2324 2508 <184cm 

Yên Bái (Q) 80 50 50 202 <75% 

Phú Thọ (H) 1142 1062 1095 1318 <223cm 

Phú Thọ (Q) 130 30 50 412 <88% 



Sông Trạm 
Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Trung 

bình 
TBNN 

So với 

TBNN 

Lô 

Tuyên Quang (H) 1454 1104 1246 1549 <303cm 

Tuyên Quang (Q) 569 2 127 344 <63% 

Vụ Quang (H) 662 418 477 659 <182cm 

Vụ Quang (Q) 850 260 390 748 <48% 

Hồng 
Hà Nội (H) 224 27 104 152 <48cm 

Hà Nội (Q) 2500 370 1170 1042 >12% 

2. Nhận định xu thế thời tiết, thủy văn tháng 03/2026 trên lưu vực 

sông Hồng 

2.1. Nhận định xu thế thời tiết 

Xu thế nhiệt độ(oC): Nhiệt độ tại khu vực phổ biến xấp xỉ so với trung 

bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ 

STT Khu vực Trạm Trị số TBNN Trị số dự báo 

1 Tây Bắc Lai Châu 22,6 22,5-23,5 

2 Việt Bắc Việt Trì 20,8 20,5-21,5 

3 Đông Bắc Hải Phòng 19,9 19,5-20,5 

4 Đồng Bằng Bắc Bộ Hà Đông 20,6 20,5-21,5 

             Xu thế lượng mưa (mm): Tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 10-30% so 

với TBNN cùng thời kỳ. 

STT Khu vực Trạm Trị số TBNN Trị số dự báo 

1 Tây Bắc Lai Châu 67 40-80 

2 Việt Bắc Việt Trì 54 40-80 

3 Đông Bắc Hải Phòng 54 40-80 

4 Đồng Bằng Bắc Bộ Hà Đông 55 40-80 

 

2.2. Dự báo tình hình thủy văn, nguồn nước tháng 03 năm 2026 

   Trong tháng 3/2026, lưu lượng dòng chảy trên sông Đà, sông Lô và hạ 

lưu sông Hồng chịu ảnh hưởng điều tiết của các thủy điện tuyến trên; dòng chảy 

trên sông Thao biến đổi chậm.  

      Mực nước hạ lưu sông Lô tại trạm Tuyên Quang dao động theo điều tiết 

của thủy điện tuyến trên; hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến đổi chậm, chịu 

ảnh hưởng của thủy triều và điều tiết của thủy điện tuyến trên.  

   Diễn biến dòng chảy trên các sông chính so với TBNN như sau: Dòng 

chảy trên sông Thao tại trạm Yên Bái, trên sông Lô tại trạm Tuyên Quang ở 

mức thấp hơn TBNN; dòng chảy trên sông Đà đến hồ Hòa Bình và dòng chảy 

hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội chịu ảnh hưởng điều tiết vận hành của thủy 

điện tuyến trên và ở mức cao hơn so với TBNN. 

Chi tiết các đặc trưng thủy văn, diễn biến dòng chảy tháng 3/2026 trên các 

sông chính Bắc Bộ ở Bảng 2. 



Bảng 2: Đặc trưng dự báo mực nước, lưu lượng tháng 3/2026 

                                                                                   Đơn vị: H cm; Q m3/s 

Sông Trạm 
Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Trung 

bình 
TBNN 

So với 

TBNN 

Đà Hồ Hòa Bình (Q) 2000 40 510 434 >18% 

Thao 

Yên Bái (H) 2370 2260 2300 2496 <196cm 

Yên Bái (Q) 70 30 50 184 <73% 

Phú Thọ (H) 1130 1030 1070 1297 <227cm 

Phú Thọ (Q) 110 10 30 375 <92% 

Lô 

Tuyên Quang (H) 1370 1140 1255 1527 <272cm 

Tuyên Quang (Q) 316 40 135 255 <47% 

Vụ Quang (H) 560 410 451 611 <160cm 

Vụ Quang (Q) 550 260 280 708 <60% 

Hồng 
Hà Nội (H) 210 35 100 131 <31cm 

Hà Nội (Q) 2340 450 1130 860 >31% 

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 15h00 ngày 01/4/2026. 

 

Tin phát lúc: 15h00 
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